
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

17A/18, Đường Nguyễn Trí Phương, Khu Phố 1, Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

18/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIÀY DA TIẾN PHÁT

3702762075

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

2. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ kiện may mặc và giày dép

4669

4. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

5. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

6. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(không sản xuất, gia công, may tại trụ sở chính )

1410

7. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính; trừ sản xuất xốp 
cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC 
-141b)

2220

8. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
( trừ hoá lỏng khí  để vận chuyển)

4933

12. Sản xuất giày, dép 1520(Chính)

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
( trừ dược phẩm)

4649

14. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIÀY DA TIẾN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ 
XUÂN

Xóm Hùng Cường 1, 
Xã Kỳ Sơn, Huyện 
Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

600.000.000 60,000 186310323

2 NGUYỄN 
VĂN 
PHƯƠNG

Xóm Hùng Cường 1, 
Xã Kỳ Sơn, Huyện 
Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

400.000.000 40,000 186310337

16. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5610

19. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ các hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng chất nổ, chất 
cháy, hoá chất…làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương 
trình văn nghệ, phim ảnh…) 

8230

20. Bán buôn thực phẩm
( không hoạt động tại trụ sở)

4632

21. Bán buôn đồ uống 4633

22. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí. 

2592

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt dộng trang trí nội, ngoại thất 

7410

24. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Gia công sản xuất khuôn mẫu (trừ gia công cơ khí, tái 
chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở) chế tạo máy, chi tiết máy 

3290

25. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       186310323
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Hùng Cường 1, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 17A/18 Đường Nguyễn Trí Phương, Khu Phố 1, Phường An Bình, Thị 
Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ XUÂN Nam

30/12/1984 Kinh Việt Nam

11/02/2019 CA: Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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